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I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- Nhận biết được các bộ phận chính của một số đèn điện.
- Mô tả được nguyên lí làm việc của một số đèn điện.
- Lựa chọn và sử dụng được đèn điện đúng cách, tiết kiệm và an toàn.
2. Năng lực
2.1. Năng lực công nghệ 
· Mô tả được cấu tạo và nguyên lí hoạt động của một số loại bóng đèn, vai trò của đèn điện trong sinh hoạt gia đình.
· Tìm hiểu được cách thức sử dụng các loại bóng đèn cho các không gian chức năng khác nhau trong gia đình.
· Đưa ra được những lời khuyên về việc lựa chọn, sử dụng các loại bóng đèn hợp lí, hiệu , an toàn và tiết kiệm.
2.2. Năng lực chung
-Chủ động học tập, giao tiếp và hợp tác nhóm để giải quyết vấn để, tìm hiểu cách lựa chọn và sử dụng đèn điện trong gia đình đảm bảo an toàn và tiết kiệm.
3. Phẩm chất
Chăm chỉ trong học tập, tham gia các công việc gia đình, có trách nhiệm trong việc đảm bảo an toàn và tiết kiệm đổi với đèn điện trong gia đình.
II. PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC
· Phương pháp: thuyết trình, hoạt động nhóm, phương pháp thực hành
· Kĩ thuật: Khăn trải bàn, kĩ thuật chia nhóm, kĩ thuật công đoạn.
III. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Chuẩn bị của giáo viên
· Tranh cấu tạo một số loại bóng đèn: sợi đốt, LED, compact, huỳnh quang (Theo danh mục thiết bị dạy học tối thiểu).
· Các loại bóng đèn sợi đốt, compact, huỳnh quang, LED (Theo danh mục thiết bị dạy học tối thiểu) (chuẩn bị theo nhóm)
PHIẾU HỌC TẬP
	Loại bóng đèn
	Cấu tạo và nguyên lí
 hoạt động
	Ưu điểm
	Nhược điểm

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



2. Chuẩn bị của HS
- Dụng cụ học tập phục vụ cho quá trình hoạt động nhóm
- Học bài cũ. Đọc trước bài mới.
IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1.Khởi động
a. Mục tiêu
Huy động những kiến thức, kĩ năng, kinh nghiệm của bản thân HS về đèn điện và một số loại bóng đèn điện. Kích thích tính tò mò, sự hứng thú, tâm thế của HS ngay từ đầu.
b. Nội dung hoạt động
HS được yêu cấu trả lời các câu hỏi liên quan đến những hiểu biết của HS về những loại đèn điện thường dùng trong sinh hoạt ở gia đình.
c. Sản phẩm hoạt động
Câu trả lời của HS.
d. Tổ chức thực hiện
- GV sử dụng thông tin bổ sung hoặc video về câu chuyện lịch sử ra đời của bóng đèn sợi đốt gắn liền với nhà phát minh Thomas Edison tạo sự sinh động, hấp dẫn để dẫn dắt vào bài và đặt các câu hỏi liên quan đến những hiểu biết của HS về những loại đèn điện thường dùng trong sinh hoạt ở gia đình:
+Trước khi có đèn điện, người ta thường chiếu sáng bằng thiết bị nào? 
+Việc chiếu sáng có gặp khó khăn nào? Giải thích?
-GV dẫn dắt vào bài mới: Việc thay thế một số bóng đèn sợi đốt trong gia đình bằng bóng đèn LED có phải là một giải pháp tiết kiệm điện? Đèn điện và bóng điện có những loại nào, chúng có đặc điểm gì? Để trả lời được câu hỏi trên thì chúng ta vào bài hôm nay.
2.Hình thành kiến thức
[bookmark: bookmark216]2.1. Hoạt động tìm hiểu khái quát chung về đèn điện
a. Mục tiêu
Trình bày được kiến thức khái quát chung về vai trò của đèn điện, một số loại đèn và bóng đèn phổ biến.
b. Nội dung hoạt động
HS được yêu cầu tìm hiểu về vai trò của đèn điện, kể tên được một số loại đèn và bóng đèn phổ biến.
c. Sản phẩm hoạt động
Bản ghi chép về vai trò của đèn điện và một số loại đèn điện phổ biến.
d. Tổ chức thực hiện
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm cụ thể

	*Chuyển giao nhiệm vụ
-GV yêu cầu HS đọc nội dung mục I - SGK , thảo luận nhóm trả lời các câu hỏi:
+Đèn điện là gì ?
+Nêu vai trò của các loại đèn điện có trong H11.1 ?
+Hãy kể thêm một số loại đèn điện khác mà em biết ?
*Thực hiện nhiệm vụ
-Các nhóm thảo luận theo kĩ thuật khăn trải bàn trả lời lần lượt các câu hỏi GV giao.
-GV theo dõi, giúp đỡ các nhóm yếu.
*Báo cáo, thảo luận
-Đại diện nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét và bổ sung.
*Kết luận và nhận định
-GV nhận xét kết quả thảo luận của các nhóm và chốt lại kiến thức.
-HS ghi nhớ và ghi nội dung vào trong vở.
-GV tổng hợp và chuyển tiếp: Bóng đèn là bộ phận quan trọng và là nguồn phát sáng của đèn điện, có một số loại bóng đèn thông dụng như: bóng đèn sợi đốt, bóng đèn huỳnh quang, bóng đèn compact, bóng đèn LED. Để nắm rõ hơn, chúng ta sẽ tìm hiểu về cấu tạo, nguyên lí hoạt động của một số loại bóng đèn này.
	I. Khái quát chung
- Một số loại đèn phổ biến: Đèn sợi đốt, đèn huỳnh quang, đèn compac, đèn LED
- Đèn điện là đồ dùng điện dùng để chiếu sáng, ngoài ra còn được dùng để sưởi ấm, trang trí.




[bookmark: bookmark218]2.2.Hoạt động tìm hiểu về một số loại bóng đèn thông dụng
a. Mục tiêu
Nhận biết và nêu được chức năng của các bộ phận chính của một số loại bóng đèn, mô tả được nguyên lí làm việc của chúng.
b. Nội dung hoạt động
HS được yêu cầu tìm hiểu về cấu tạo và nguyên lí hoạt động của mỗi loại bóng đèn, tìm ra bộ phận phát sáng và ưu, nhược điểm của mỗi loại bóng đèn.
c. Sản phẩm hoạt động
Bàn ghi chép về cấu tạo cơ bản và nguyên lí hoạt động của mỗi loại bóng đèn, tìm ra bộ phận phát sáng và ưu, nhược điểm của mỗi loại bóng đèn.
d. Tổ chức thực hiện

	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm cụ thể

	*Chuyển giao nhiệm vụ
Nhiệm vụ 1:
-GV yêu cầu HS sử dụng kĩ thuật công đoạn thực hiện hoạt động Khám phá
+Đọc lần lượt nội dung mục II SGK để tìm hiểu về cấu tạo cơ bản và nguyên lí hoạt động của mỗi loại bóng đèn, tìm ra bộ phận phát sáng, so sánh về thông số kĩ thuật của từng loại và ưu, nhược điểm của mỗi loại bóng đèn.
+Hoàn thành phiếu học tập về các loại bóng đèn điện.
Nhiệm vụ 2:
-GV yêu cầu HS hoạt động nhóm thực hiện hộp chức năng Kết nối năng lực
*Thực hiện nhiệm vụ
-Các nhóm HS thực hiện lần lượt từng nhiệm vụ GV giao (Mỗi nhóm thảo luận về một loại bóng đèn).
-HS nhận nhóm, phân chia nhiệm vụ thành viên, tiến hành thảo luận nhóm và trả lời được câu hỏi -> hoàn thành phiếu học tập.
-GV theo dõi và giúp đỡ các nhóm học sinh yếu.
-GV định hướng thêm để HS thảo luận về việc sử dụng mỗi loại bóng đèn cho từng loại đèn và những khả năng sử dụng mỗi loại bóng đèn đó cho mỗi không gian khác nhau trong gia đình (Lưu ý để HS thảo luận mở và lập luận, giải thích về những lí do tương ứng với từng khả năng).
-GV có thể gợi ý HS đọc thêm thông tin bổ sung để có được sự so sánh về mức độ tiết kiệm điện và mức độ thân thiện môi trường của các loại bóng đèn.
-Gợi ý hoạt động hộp chức năng Kết nối năng lực ở trang 62 - SGK:
+Hoạt động này giúp HS phát triển năng lực giải quyết vấn đề dựa trên tình huống bóng đèn sợi đốt với thông số kĩ thuật 220 V - 40 w bị hỏng cần thay thế, các em sẽ phân tích dựa trên kiến thức đã thu nhận được từ hoạt động tìm hiểu về mỗi loại bóng đèn và thông tin của nhà sản xuất cung cấp để đưa ra các phương án khác nhau.
- GV hướng dẫn HS thảo luận nhóm và đưa ra một số phương án như sau:
+ Thay thế bằng bóng đèn sợi đốt 220 V - 40 w mới.
+ Với độ sáng tương đương, có thể thay thế bằng bóng đèn compact 220 V - 9 w.
+ Hoặc với độ sáng tương đương, thay thế bằng bóng đèn LED 220 V - 5 w.
-Có thể gợi ý cho các em thảo luận: Để đơn giản, có thể thay thế bằng bóng đèn sợi đốt có cùng công suất và tốn ít chi phí để mua; việc thay thế bằng bóng đèn compact sẽ giúp tiết kiệm điện và dùng được lâu hơn do bóng có tuồi thọ lâu hơn, nhưng cũng có thể bị ảnh hưởng bởi môi trường nếu quá ầm thấp, hoặc có thể không thân thiện môi trường; thay thế bằng bóng đèn LED sẽ tiết kiệm điện hơn nhiều và dùng được lâu hơn nữa,...
-GV định hướng và thông tin thêm cho HS để chỉ ra được với cùng độ sáng như nhau nhưng các loại bóng đèn thế hệ mới có công suất nhỏ hơn, tiết kiệm điện hơn và có tuổi thọ lâu hơn. Và mặc dù giá thành có thể đắt hơn khi mua ban đầu, nhưng so với chi phí tiết kiệm được từ điện tiêu hao và số tiền phải bỏ ra khi thay thế trong thời gian dài thì đem lại nhiều lợi ích kinh tế hơn cho gia đình.
*Báo cáo, thảo luận
-Đại diện các nhóm trình bày từng nội dung thảo luận trước lớp và bổ sung ý kiến cho nhau.
*Kết luận và nhận định
-GV nhận xét kết quả thảo luận của các nhóm và chốt lại kiến thức về một số loại đèn điện vào bảng phiếu học tập.
-GV cũng nhắc HS về lưu ý khi loại bỏ, xử lí các bóng đèn cũ hỏng để đảm bảo an toàn đến sức khoẻ và môi trường.
	II. Một số loại đèn điện
1.Bóng đèn sợi đốt
2.Bóng đèn huỳnh quang
3.Bóng đèn compact
4.Bóng đèn LED



ĐÁP ÁN PHIẾU HỌC TẬP
	Loại bóng đèn
	Cấu tạo, 
Nguyên lí 
hoạt động
	Ưu điểm
	Nhược điểm

	Bóng đèn sợi đốt
	- Gồm ba bộ phận chính: bóng thuỷ tinh, sợi đốt và đuôi đèn.
- Nguyên lý làm việc: Khi hoạt động, dòng điện chạy trong sợi đốt của bóng đèn làm cho sợi đốt nóng lên đến nhiệt độ rất cao và phát sáng
	 Giá thành rẻ. Cho ánh sáng chân thực, êm dịu cho mắt.
	Không tiết kiệm điện năng, tuổi thọ ngắn

	Bóng đèn huỳnh quang
	- Cấu tạo gồm hai bộ phận chính: ống thuỷ tinh (có phủ lớp bột huỳnh quang) và hai điện cực.
- Nguyên lý làm việc: Khi hoạt động, sự phóng điện giữa hai cực của đèn tác dụng lên lớp bột huỳnh quang phủ bên trong ống làm phát ra ánh sáng.

	Ánh sáng mạnh. Tuổi thọ trung bình cao.

	Ánh sáng của huỳnh quang chứa tia UV không an toàn. Thành phần chứa thủy ngân là nguy cơ gây hại cho môi trường và con người. Ánh sáng đèn huỳnh quang có chỉ số hoàn màu thấp khiến ánh sáng trở nên nhợt nhạt. Màu sắc vật thể không đẹp mắt. Đèn thường mất một thời gian khởi động khiến ánh sáng nhấp nháy khó chịu.

	Bóng đèn compact
	- Cấu tạo bởi những hình chữ u hoặc có dạng ống xoắn. 
- Nguyên lý làm việc: Khi hoạt động, sự phóng điện giữa hai cực của đèn tác dụng lên lớp bột huỳnh quang phủ bên trong ống làm phát ra ánh sáng.
	Tiết kiệm năng lượng vượt trội. Tuổi từ 8 -10 năm.
Khả năng phát sáng cao, ánh sáng an toàn với mắt.


	Độ sáng và màu giảm theo thời gian.


	Bóng đèn LED
	- Cấu tạo bóng đèn  LED gồm 3 phần chính: vỏ bóng, bảng mạch LED, đuôi đèn.
- Nguyên lý làm việc: bảng mạch LED phát ra ánh sáng và vỏ bóng giúp phân bố đều ánh sáng.
	Tiết kiệm điện năng, Tỏa nhiệt cực ít. Tuổi thọ cao. Ánh sáng chất lượng cao, êm dịu, đẹp mắt. 

	Giá thành cao. 



2.3.Thực hành
a. Mục tiêu: Giúp HS nhận biết và phân loại được các loại bóng đèn, đọc được các thông số kĩ thuật của mỗi loại bóng đèn; Chỉ ra được chức năng của các bộ phận chính của mỗi bóng đèn .
b. Nội dung: HS tiến hành quan sát các loại bóng đèn hoàn thành các yêu cầu của Hộp thực hành.
c. Sản phẩm: Báo cáo thực hành
d. Tổ chức thực hiện

	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm cụ thể

	*Chuyển giao nhiệm vụ
Nhiệm vụ 1
-GV yêu cầu HS tìm hiểu phần chuẩn bị  và nội dung, trình tự thực hành.
(phần chuẩn bị GV chuẩn bị cho từng nhóm)
Nhiệm vụ 2
-GV yêu cầu HS tiến hành quan sát theo nhóm và hoàn thành các nội dung:
+Nhận biết và phân loại các loại bóng đèn.
+Đọc các thông số kĩ thuật của mỗi loại bóng đèn; 
+Chỉ ra chức năng của các bộ phận chính của mỗi bóng đèn .
*Thực hiện nhiệm vụ
-HS quan sát mẫu vật theo nhóm, thảo luận để hoàn thành báo cáo thực hành của cá nhân.
*Báo cáo, thảo luận
-HS nộp báo cáo thực hành của cá nhân
*Kết luận và nhận định
-GV đánh giá ý thức thảo luận của từng nhóm và thu báo cáo thực hành của từng cá nhân.
-GV đánh giá kết quả của từng cá nhân theo các tiêu chí:
+Ý thức hợp tác, thảo luận nhóm
+Ý thức tổ chức kỉ luật
+Báo cáo thực hành
	I.Chuẩn bị
-Dụng cụ: Bóng đèn các loại.
-Phiếu báo cáo thực hành theo mẫu
II. Nội dung và trình tự thực hành
+Nhận biết và phân loại  các loại bóng đèn.
+Đọc các thông số kĩ thuật của mỗi loại bóng đèn; 
+Chỉ ra chức năng của các bộ phận chính của mỗi bóng đèn.



Bảng tiêu chí đánh giá cá nhân
	Tiêu chí đánh giá
	Xuất sắc
(9đ-10đ)
	Tốt
(7đ-8đ)
	Đạt
(5đ-6đ)
	CĐ
(< 5đ)

	+Ý thức hợp tác, thảo luận nhóm
	
	
	
	

	+Ý thức tổ chức kỉ luật
	
	
	
	

	+Báo cáo thực hành
	
	
	
	

	Điểm của cá nhân
	= Điểm trung bình cộng của các tiêu chí



3. Luyện tập
a.Mục tiêu: Củng cố kiến thức về đèn điện
b. Nội dung: HS giải một số bài tập trong SBT
c. Sản phẩm: Đáp án các bài tập GV giao 
d. Tổ chức thực hiện
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm cụ thể

	*Chuyển giao nhiệm vụ
Câu 1. Các tình huống trong Bảng sau có đảm bảo an toàn khi sử dụng đèn điện không? Điền dấu X vào các ô để xác định các phương án trả lời và giải thích.
	STT
	Tinh huống
	An toàn
	Giải thích

	
	
	Có
	Không
	

	1
	Bật, tắt đèn liên tục.
	□
	□
	

	2
	Lắp đặt đèn nơi ẩm ướt.
	□
	□
	

	3
	Tháo lắp bóng đèn khi đèn đang sáng.
	□
	□
	

	4
	Bật đèn khi nguồn điện chập chờn, không ổn định.
	□
	□
	

	5
	Đập vỡ vụn bóng đèn khi bỏ đi.
	□
	□
	





Câu 2. Sắp xếp các hoạt động sau theo đúng thứ tự các bước cơ bản để thay bóng đèn đuôi xoáy.
a) [bookmark: bookmark136]Tháo bóng đèn cũ hỏng: Dùng tay xoay ngược chiều kim đổng hồ để lấy bóng đèn cũ ra khỏi đui đèn.
b) [bookmark: bookmark137]Ngắt nguồn điện trước khi tiến hành các thao tác thay bóng đèn. Chú ý: tay phải khò và đeo găng tay bảo hộ (nếu có).
c) [bookmark: bookmark138]Đóng nguồn điện và thử đèn.
d) [bookmark: bookmark139]Chọn vị trí an toàn và phù hợp: Với những đèn điện được lắp đặt tại các vị trí cao thì cẩn sử dụng thang chắc chắn để dễ dàng thực hiện các thao tác với đèn.
[bookmark: bookmark140]e) Lắp bóng đèn mới: Lấy bóng đèn mới lắp vào đui đèn vUa được tháo, xoay theo chiểu kim đồng hổ sao cho đèn được giữ chắc chắn.
*Thực hiện nhiệm vụ
-HS tự suy nghĩ và hoàn thành bài tập.
*Báo cáo, thảo luận
1-2 HS trình bày kết quả của mình, HS khác nhận xét và bổ sung.
*Kết luận và nhận định
-GV nhận xét, đánh giá trình bày của HS và chốt đáp án đúng.
-GV khen bạn có kết quả tốt nhất.
-HS nghe và ghi nhớ.
	
Câu 1:
1.Bật, tắt đèn liên tục-> Làm giảm tuổi thọ của bóng đèn.
2. Lắp đặt đèn ở noi ẩm ướt-> Có thể gây cháy chập, giảm tuổi thọ của bóng đèn.
3.Tháo lắp bóng đèn khi đèn đang sáng->Có thể bị điện giật, và có thể gây bỏng tay nếu sử dụng đèn sợi đốt.
4.Bật đèn khi nguồn điện chập chờn, không ổn định->Làm giảm tuổi thọ của bóng đèn.
5.Đập vỡ vụn bóng đèn khi bỏ đi->Mất an toàn bởi các mảnh vỡ của bóng đèn và có thể có hoi độc hại ở trong bóng đèn làm ảnh hưởng đến sức khoẻ con người và gây ô nhiễm môi trường.
Câu 2: b-d-a-e-c



4.Vận dụng
a. Mục tiêu
Kết nối kiến thức đã học để vận dụng tìm hiểu về một số bóng đèn được dùng ở trong các khu vực khác nhau trong gia đình mình.
b. Nội dung hoạt động
HS được yêu cấu thực hiện nhiệm vụ phân loại một số bóng đèn điện ở nhà, đọc thông số kĩ thuật của các bóng đèn điện, tìm hiểu và đề xuất về các cách sử dụng và thay thế các bóng đèn cho các khu vực chức năng khác nhau trong gia đình.
c. Sản phẩm hoạt động
Bảng kê phân loại và thông số kĩ thuật của một số bóng đèn và để xuất về các cách sử dụng, thay thế các bóng đèn cho các khu vực chức năng khác nhau trong gia đình.
d. Tổ chức thực hiện

	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm cụ thể

	*Chuyển giao nhiệm vụ
- GV giao nhiệm vụ HS về nhà:
1.Gia đình em đang sử dụng những loại bóng đèn nào ở khu vực sinh hoạt chung, khu vực nghỉ ngơi, khu vực nấu ăn,...?
2.Hãy đề xuất phương án thay thế bóng đèn ở gia đình em sao cho tiết kiệm điện năng.
*Thực hiện nhiệm vụ
-HS thực hiện nhiệm vụ GV giao ở nhà và ghi vào giấy A4
-GV nhắc lại kiến thức đã học ở Bài 1 về các khu vực chức năng khác nhau trong nhà và gợi ý HS tìm hiểu, đề xuất các phương án sử dụng các loại bóng đèn cho các khu vực chức năng đó. Hướng dẫn HS tra cứu thông tin trên internet để tìm hiểu về những gợi ý cho việc sử dụng mỗi loại đèn cho các khu vực khác nhau trong gia đình. Ví dụ như: với khu vực sinh hoạt chung, có không gian rộng lớn như phòng khách, thường sử dụng các bóng đèn có độ sáng lớn, chiều sáng rộng như đèn huỳnh quang, đèn ống LED, đèn LED âm trần cho không gian phòng khách. Với không gian học tập có thể dùng đèn bàn với bóng đèn sợi đốt, bóng đèn LED. Hoặc với không gian bếp nấu nướng có thể dùng bóng đèn sợi đốt, bóng đèn compact, bóng đèn LED búp hoặc đèn LED ống,...
HS có thể dựa trên thông số kĩ thuật để đưa ra các phương án thay thế để đảm bảo tiết kiệm điện và thân thiện với môi trường.
*Báo cáo, thảo luận
-HS nộp lại bản ghi chép trên giấy A4 cho GV vào tiết học sau.
*Kết luận và nhận định
-GV đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của HS
-Để đảm bảo an toàn cho HS, GV nhắc các em nhờ sự giúp đỡ của người lớn trong gia đình giúp thống kê những loại bóng đèn khác nhau và hỗ trợ đọc các thông số kĩ thuật của các đèn hoặc tra cứu thông số kĩ thuật qua internet với mỗi bóng đèn tương ứng.
	

Bản ghi trên giấy A4



*HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
-Làm các bài tập còn lại trong SBT
-Đọc trước bài mới- Bài 12
